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	CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

	Biểu mẫu số 01/ĐGTĐ-BHM


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Tên dự thảo văn bản: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số      /2026/NĐ-CP  ngày    tháng    năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Thủ tục cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh? 
	Nội dung: Quy định cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá
Lý do Nhà nước cần quản lý: Hạn ngạch thuế quan là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch. Thực hiện cam kết của Việt Nam tại WTO và các FTA, hàng năm, Bộ Công Thương trao đổi với các Bộ quản lý chuyên ngành để đánh giá tình hình cân đối cung cầu trong và ngoài nước đối với mặt hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan, trên cơ sở đó thống nhất lượng hạn ngạch thuế quan, thời điểm tổ chức phân giao cho thương nhân để thực hiện nhập khẩu và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan. Do vậy, cần phải quy định một thủ tục mới về việc phân giao theo phương thức đấu giá để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO và các FTA. 

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	Nội dung: Thương nhân có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được phân giao theo phương thức đấu giá cần đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sau khi trúng đấu giá.
Lý do Nhà nước cần quản lý: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch. Thực hiện cam kết của Việt Nam tại WTO và các FTA, hàng năm, Bộ Công Thương trao đổi với các Bộ quản lý chuyên ngành để đánh giá tình hình cân đối cung cầu trong và ngoài nước của các mặt hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, trên cơ sở đó mới thống nhất được lượng hạn ngạch thuế quan, thời điểm tổ chức phân giao cho thương nhân để thực hiện nhập khẩu và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan. Phân giao hạn ngạch thuế quan theo phương thức đấu giá được thực hiện theo trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản. Do vậy, cần thiết phải quy định thủ tục hành chính mới để thực hiện việc phân giao theo phương thức đấu giá. 

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	Lý do quy định thủ tục hành chính: Bộ Công Thương lựa chọn và quyết định phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá nên cần phải quy định một thủ tục mới về việc phân giao theo phương thức đấu giá. 
Điều, khoản quy định thủ tục hành chính: Khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có |_|       Không 
Trên thực tiễn điều hành, quản lý nhập khẩu theo diện hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng, không có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng thủ tục hành chính, do: 
 Việc xây dựng và ban hành Thông tư này là để thực hiện khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương, theo đó quy định: “Bộ Công Thương công bố việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan”. Bộ Công Thương quyết định việc cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá để thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam tại WTO và tại các FTA. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có    Không  |_|       
Nêu rõ lý do:
Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương công bố và áp dụng việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp.  

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có  |_|            Không 
- Với văn bản của cơ quan khác:     Có  |_|            Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có  |_|        Không 



	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có    Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính được quy định cụ thể, rõ ràng; đã nêu được cả đối tượng phân giao và phương thức phân giao. 

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có    Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Luật Đấu giá tài sản đã quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện gồm hồ sơ, trình tự tham gia, cách thức tiến hành đấu giá và kết quả thực hiện đấu giá. Hàng năm, Bộ Công Thương ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố về lượng, thời điểm phân giao, phương thức phân giao và hướng dẫn thương nhân thực hiện thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan theo phương thức đấu giá. 

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ ràng, cụ thể quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thương nhân.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có        Không |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân sau khi nhận được thông báo phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá do Bộ Công Thương cấp sẽ phải xuất trình cho cơ quan hải quan để tiến hành trừ lùi hạn ngạch theo quy định.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không   
Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không   


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp       
Bưu chính   
Điện tử       
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính    
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không   |_|
Nêu rõ lý do: Đã quy định cụ thể phương thức để thương nhân nộp hồ sơ (địa chỉ, tên cơ quan, v.v…)
Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có              Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân không mất phí, lệ phí khi tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. Tổng số tiền trúng đấu giá được nộp vào ngân sách nhà nước.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đăng ký tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá (Phiếu bỏ giá)
	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thì mới thực hiện được việc đấu giá hạn ngạch thuế quan.
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng hoặc bản điện tử kê khai trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công Thương.
Lý do quy định: Để có thông tin về việc tham gia đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của thương nhân.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Tài liệu chứng minh thương nhân thuộc đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có giấy tờ này để xác định ngành nghề kinh doanh của thương nhân có phù hợp với đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan hay không
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng hoặc bản điện tử
Lý do quy định: Để Bộ Công Thương, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản xác minh tính hợp lệ của giấy tờ

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có  |_|           Không  
Nêu rõ: Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có        Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Muộn nhất là 02 ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
Lý do quy định: Để thương nhân nắm rõ thông tin và triển khai thực hiện.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không   
Lý do quy định: Công tác phân giao hạn ngạch thuế quan theo hình thức đấu giá sẽ triển khai trong 01 buổi và công bố ngay kết quả trúng đấu giá; các thương nhân sẽ biết có trúng đấu giá hay không và được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu hay không.

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước         Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan là thương nhân có nhu cầu sử dụng hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng cá nhân phù hợp với cam kết của Việt Nam tại các điều ước quốc tế. Hàng năm, Bộ Công Thương công bố đối tượng được phân giao hạn ngạch trên cơ sở trao đổi ý kiến với các Bộ quản lý chuyên ngành.
Lý do quy định: Để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO và các điều ước quốc tế khác.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Không áp dụng cho cá nhân
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không     
Nêu rõ lý do: Để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO và các FTA mà Việt Nam là thành viên. 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc     Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: 
+ Về đối tượng: Đảm bảo thương nhân có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng theo diện hạn ngạch thuế quan được thực hiện.
+ Về phạm vi: Thương nhân trên mọi địa bàn đều được xem xét tham gia đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không     

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 7-10 thương nhân

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có             Không   |_|
Lý do quy định: Đã quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không     
Nêu rõ lý do: 
(i) Về tính chất quản lý, các mặt hàng áp dụng HNTQ đều là các mặt hàng nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu dùng trong nước. Do đó, việc công bố và phân giao HNTQ cần được thực hiện tập trung, thống nhất trên toàn quốc, dựa trên tổng hợp nhiều yếu tố như: cam kết quốc tế, cung cầu trong nước, đánh giá tác động đến các nhóm đối tượng liên quan, cũng như các quy định về quản lý chuyên ngành. Phân cấp cho các địa phương sẽ gây khó khăn trong việc đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong điều hành chính sách và dễ phát sinh rủi ro trong việc thực thi các cam kết quốc tế.

(ii) Về phương thức phân giao, hiện nay các hình thức như cấp phép hoặc đấu giá hạn ngạch đều được thực hiện theo từng đợt (ví dụ đối với mặt hàng đường,thuốc lá nguyên liệu hàng năm cấp phép theo 1 đợt tập trung, đối với mặt hàng muối cấp phép 2 đợt (y tế và hóa chất), dựa trên phương án tổng thể, căn cứ trên tổng hợp nhu cầu của doanh nghiệp trong cả nước, đảm bảo phân bổ phù hợp theo từng thời điểm để điều tiết cung cầu thị trường và phục vụ chiến lược phát triển ngành sản xuất trong nước. Do vậy, việc phân cấp cho các địa phương thực hiện riêng lẻ là không phù hợp, có thể dẫn đến tình trạng phân tán, thiếu kiểm soát và không đảm bảo hiệu quả chung trong điều hành chính sách. Từ các lý do nêu trên, việc tiếp tục duy trì thẩm quyền cấp HNTQ tại Bộ là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả và tuân thủ đúng cam kết quốc tế của Việt Nam.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  
	- Lệ phí:  Không            Có |_|             
- Phí:       Không           Có |_|           
- Chi phí khác:     Không          Có |_|          

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không              
Không quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không  |_|

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không    


	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|              
- Loại khác:                                      
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy           Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   |_|
Lý do: Được chuẩn hóa vì còn là văn bản để cơ quan hải quan tiến hành trừ lui hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cho thương nhân theo quy định

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có           Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Văn bản giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân có hiệu lực trong 01 năm, hết hạn vào ngày 31/12 của năm giao hạn ngạch.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc         Địa phương  |_|  
Lý do: Để các cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân nắm rõ thông tin, cùng thống nhất thực hiện.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Thị Bích Thủy
Điện thoại cố định: 024.22205432; Di động: 0904466954; E-mail: thuyltb@moit.gov.vn



  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Thủ tục cấp thông báo phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo xét duyệt hồ sơ

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh? 
	Nội dung: Quy định cấp thông báo phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo xét duyệt hồ sơ
Lý do Nhà nước cần quản lý: Hạn ngạch thuế quan là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch. Thực hiện cam kết của Việt Nam tại WTO và các FTA, hàng năm, Bộ Công Thương trao đổi với các Bộ quản lý chuyên ngành để đánh giá tình hình cân đối cung cầu trong và ngoài nước đối với mặt hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan, trên cơ sở đó thống nhất lượng hạn ngạch thuế quan, thời điểm tổ chức phân giao cho thương nhân để thực hiện nhập khẩu và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan. Do vậy, cần phải quy định một thủ tục mới về việc phân giao theo từng phương thức phân giao trong đó có phương thức phân giao theo xét duyệt hồ sơ để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO và các FTA. 

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	Nội dung: Thương nhân có nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được phân giao theo xét duyệt hồ sơ thụ hưởng cần đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu để được hưởng ưu đãi thuế quan khi thực hiện nhập khẩu hàng hóa.
Lý do Nhà nước cần quản lý: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch. Thực hiện cam kết của Việt Nam tại WTO và các FTA, hàng năm, Bộ Công Thương trao đổi với các Bộ quản lý chuyên ngành để đánh giá tình hình cân đối cung cầu trong và ngoài nước của các mặt hàng quản lý theo hạn ngạch thuế quan nhập khẩu, trên cơ sở đó mới thống nhất được lượng hạn ngạch thuế quan, thời điểm tổ chức phân giao cho thương nhân để thực hiện nhập khẩu và phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan. Phân giao hạn ngạch thuế quan theo xét duyệt hồ sơ thụ hưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật. Do vậy, cần thiết phải quy định thủ tục hành chính mới để thực hiện việc phân giao theo xét duyệt hồ sơ. 

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	Lý do quy định thủ tục hành chính: Bộ Công Thương lựa chọn và quyết định phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo phương thức đấu giá nên cần phải quy định một thủ tục mới về việc phân giao theo xét duyệt hồ sơ. 
Điều, khoản quy định thủ tục hành chính: Khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có |_|       Không 
Trên thực tiễn điều hành, quản lý nhập khẩu theo diện hạn ngạch thuế quan đối với một số mặt hàng, không có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng thủ tục hành chính, do: 
 Việc xây dựng và ban hành Thông tư này là để thực hiện khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương, theo đó quy định: “Bộ Công Thương công bố việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan”. Bộ Công Thương quyết định việc cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo theo xét duyệt hồ sơ để thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam tại WTO và tại các FTA. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với Hiến pháp không?
	Có    Không  |_|       
Nêu rõ lý do:
Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công Thương công bố và áp dụng việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo xét duyệt hồ sơ  là phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có  |_|            Không 
- Với văn bản của cơ quan khác:     Có  |_|            Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có  |_|        Không 


	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có    Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính được quy định cụ thể, rõ ràng; đã nêu được cả đối tượng phân giao và phương thức phân giao. 

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có    Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Hàng năm, Bộ Công Thương ban hành Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương công bố về lượng, thời điểm phân giao, phương thức phân giao và đối tượng phân giao và hướng dẫn thương nhân thực hiện thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan theo xét duyệt hồ sơ. 

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ ràng, cụ thể quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thương nhân.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có        Không |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân sau khi nhận được thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo đối tượng hưởng lợi do Bộ Công Thương cấp sẽ phải xuất trình cho cơ quan hải quan để tiến hành trừ lùi hạn ngạch theo quy định.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không   
Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không   


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp       
Bưu chính   
Điện tử       
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính    
Điện tử      
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không   |_|
Nêu rõ lý do: Đã quy định cụ thể phương thức để thương nhân nộp hồ sơ (địa chỉ, tên cơ quan, v.v…)
Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có              Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân không mất phí, lệ phí khi đề nghị cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu. 

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 
	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có đơn đề nghị phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thì cơ quan có thẩm quyền mới có cơ sở xem xét cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng hoặc bản điện tử kê khai trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công Thương.
Lý do quy định: Để có thông tin về việc nhu cầu sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của thương nhân.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Tài liệu chứng minh thương nhân thuộc đối tượng thụ hưởng theo quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có giấy tờ này để xác định ngành nghề kinh doanh của thương nhân có phù hợp với đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan hay không
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng hoặc bản điện tử
Lý do quy định: Để Bộ Công Thương xác minh tính hợp lệ về điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có  |_|       Không  
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu được tiến hành trên cơ sở xem xét tổng thể nhu cầu sử dụng hạn ngạch thuế quan của các thương nhân trong cả nước. Qua đó, Bộ Công Thương tổng hợp tổng lượng nhu cầu, xem xét, đối chiếu, đánh giá với lượng hạn ngạch thuế quan thực hiện trong năm và thời điểm phân giao được công bố tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương, thống nhất phương án phân giao với các đơn vị liên quan trên cơ sở đó mới tiến hành cấp thông báo giao hạn ngạch thuế quan cho các thương nhân
Lý do không quy định: Phụ thuộc vào diễn biến cung cầu về mặt hàng thuộc diện quản lý theo hạn ngạch thuế quan trên thị trường, yêu cầu quản lý nhà nước để điều tiết công tác phân giao hạn ngạch thuế quan cho phù hợp, đảm bảo thực hiện cam kết của Việt Nam theo các điều ước quốc tế đồng thời ít tác động đến lực lượng sản xuất mặt hàng tương ứng trong nước đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thương nhân nhập khẩu.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không   
Lý do quy định: Căn cứ Khoản 2, Điều 22 Luật Quản lý ngoại thương, thẩm quyền phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương.

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước         Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Đối tượng được phân giao hạn ngạch thuế quan là thương nhân có nhu cầu sử dụng hàng hóa phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu dùng cá nhân phù hợp với cam kết của Việt Nam tại các điều ước quốc tế. Hàng năm, Bộ Công Thương công bố đối tượng được phân giao hạn ngạch trên cơ sở trao đổi ý kiến với các Bộ quản lý chuyên ngành.
Lý do quy định: Để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO và các điều ước quốc tế khác.
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Không áp dụng cho cá nhân
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không     
Nêu rõ lý do: Để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam tại WTO và các FTA mà Việt Nam là thành viên. 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc     Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: 
+ Về đối tượng: Đảm bảo thương nhân có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng theo diện hạn ngạch thuế quan được thực hiện.
+ Về phạm vi: Thương nhân trên mọi địa bàn đều được đăng ký tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không     

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 30 thương nhân

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có             Không   |_|
Lý do quy định: Đã quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|        Không     
Nêu rõ lý do: 
(i) Về tính chất quản lý, các mặt hàng áp dụng HNTQ đều là các mặt hàng nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến sản xuất và tiêu dùng trong nước. Do đó, việc công bố và phân giao HNTQ cần được thực hiện tập trung, thống nhất trên toàn quốc, dựa trên tổng hợp nhiều yếu tố như: cam kết quốc tế, cung cầu trong nước, đánh giá tác động đến các nhóm đối tượng liên quan, cũng như các quy định về quản lý chuyên ngành. Phân cấp cho các địa phương sẽ gây khó khăn trong việc đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong điều hành chính sách và dễ phát sinh rủi ro trong việc thực thi các cam kết quốc tế.

(ii) Về phương thức phân giao, hiện nay các hình thức như cấp phép hoặc đấu giá hạn ngạch đều được thực hiện theo từng đợt (ví dụ đối với mặt hàng đường,thuốc lá nguyên liệu hàng năm cấp phép theo 1 đợt tập trung, đối với mặt hàng muối cấp phép 2 đợt (y tế và hóa chất), dựa trên phương án tổng thể, căn cứ trên tổng hợp nhu cầu của doanh nghiệp trong cả nước, đảm bảo phân bổ phù hợp theo từng thời điểm để điều tiết cung cầu thị trường và phục vụ chiến lược phát triển ngành sản xuất trong nước. Do vậy, việc phân cấp cho các địa phương thực hiện riêng lẻ là không phù hợp, có thể dẫn đến tình trạng phân tán, thiếu kiểm soát và không đảm bảo hiệu quả chung trong điều hành chính sách. Từ các lý do nêu trên, việc tiếp tục duy trì thẩm quyền cấp HNTQ tại Bộ là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, hiệu quả và tuân thủ đúng cam kết quốc tế của Việt Nam.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  
	- Lệ phí:  Không            Có |_|             
- Phí:       Không           Có |_|           
- Chi phí khác:     Không          Có |_|          

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không              
Không quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không  |_|

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không    


	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|              
- Loại khác:                                      
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy           Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   |_|
Lý do: Được chuẩn hóa vì còn là văn bản để cơ quan hải quan tiến hành trừ lui hạn ngạch thuế quan nhập khẩu cho thương nhân theo quy định

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có           Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Văn bản giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân có hiệu lực trong 01 năm, hết hạn vào ngày 31/12 của năm giao hạn ngạch.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc         Địa phương  |_|  
Lý do: Để các cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân nắm rõ thông tin, cùng thống nhất thực hiện.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Thị Bích Thủy
Điện thoại cố định: 024.22205432; Di động: 0904466954; E-mail: thuyltb@moit.gov.vn


 




	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Thủ tục xác nhận nhập khẩu kim cương thô 

	I. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

	1. Nội dung cụ thể trong ngành, lĩnh vực mà Nhà nước cần quản lý hoặc các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh? 
	Nội dung: Quy định xác nhận nhập khẩu kim cương thô
Lý do Nhà nước cần quản lý: Thực hiện cam kết của Việt Nam khi tham gia Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley.

	2. Nội dung quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp cụ thể của cá nhân, tổ chức cần được bảo đảm?
	Nội dung: Trong vòng ba (05) ngày làm việc kể từ ngày tờ khai nhập khẩu hàng hóa (đã thông quan), thương nhân nhập khẩu kim cương thô phải thực hiện thủ tục xác nhận nhập khẩu kim cương thô tại cơ quan có thẩm quyền.
Lý do Nhà nước cần quản lý: Để kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc của các lô hàng kim cương thô khi nhập khẩu vào Việt Nam. 

	3. Lý do lựa chọn biện pháp quy định thủ tục hành chính?
	Lý do quy định thủ tục hành chính: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley đối với kim cương thô được ký kết vào ngày 05 tháng 11 năm 2002 tại Interlaken, Thụy Sĩ, các lô hàng kim cương thô nhập khẩu vào các nước thành viên của Quy chế chứng nhận Quy trình Kimberley phải khẩn trương thực hiện thủ tục xác nhận nhập khẩu kim cương thô tại cơ quan có thẩm quyền.
Điều, khoản quy định thủ tục hành chính: Điều…Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định thay thế Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

	4. Có biện pháp nào khác có thể sử dụng mà không phải bằng quy định thủ tục hành chính không?
	Có |_|       Không 
….. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP  HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với  Hiến pháp không?
	Có    Không  |_|       
Nêu rõ lý do:
Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương xác nhận nhập khẩu KP là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..  

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không?
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có  |_|            Không 
- Với văn bản của cơ quan khác:     Có  |_|            Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có  |_|        Không 



	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có    Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính, trình tự, thủ tục thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng. 

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có    Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện gồm hồ sơ, trình tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận KP.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ ràng, cụ thể quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thương nhân.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có        Không |_|
Nêu rõ lý do: Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày được tờ khai nhập khẩu hàng hóa (đã thông quan), thương nhân nhập khẩu kim cương thô phải tiến hành thủ tục xác nhận nhập khẩu kim cương thô tại cơ quan có thẩm quyền.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không   
Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không   


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp       
Bưu chính   
Điện tử       
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính    
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không   |_|
Nêu rõ lý do: Đã quy định cụ thể phương thức để thương nhân nộp hồ sơ (địa chỉ, tên cơ quan, v.v…)
Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có              Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân không mất phí, lệ phí khi đề nghị xác nhận nhập khẩu kim cương thô.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị xác nhận nhập khẩu kim cương thô
	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có đơn đề nghị cấp xác nhận nhập khẩu kim cương thô thì mới thực hiện được việc xác nhận nhập khẩu.
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng hoặc bản điện tử có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của thương nhân.
Lý do quy định: Để có thông tin về lô hàng kim cương thô nhập khẩu từ các nước thành viên Quy chế chứng nhận Kimberley vào Việt Nam trên cơ sở đó cơ quan có thẩm quyền xác nhận KP cho thương nhân theo quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy chứng nhận KP cho lô hàng nhập khẩu (01 bản chính và 03 bản sao)
	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có giấy tờ này để cơ quan có thẩm quyền xác nhận trên giấy theo quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng 
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy trình chứng nhận Kimberley..

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu do cơ quan Hải quan cấp
	- Nêu rõ lý do quy định: Thương nhân xuất trình giấy tờ này để xác định kim cương thô đã được cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu.
- Yêu cầu về hình thức: Bản điện tử
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4:
Tờ khai Hải quan nhập khẩu có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan 
	- Nêu rõ lý do quy định: Làm căn cứ xác định lô hàng nhập khẩu đã được nhập khẩu vào Việt Nam.
- Yêu cầu về hình thức: Bản điện tử. 
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

	e) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |_|         Không 
Nêu rõ: Đã nêu cụ thể, rõ ràng thành phần hồ sơ tại Điều….Thông tư.

	g) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có        Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Thời hạn cấp xác nhận nhập khẩu kim cương thô là 03 ngày làm việc kể từ thời điểm Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) nhận được bộ hồ sơ đề nghị xác nhận nhập khẩu KP đầy đủ và hợp lệ, quy định tại Điều…Thông tư này.
Lý do quy định: Để thương nhân nắm rõ thông tin và triển khai thực hiện.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không   
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này do Bộ Công Thương thực hiện.

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước         Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Thương nhân nhập khẩu kim cương thô từ thành viên Quy chế chứng nhận quy trình Kimberly.
Lý do quy định: Để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam khi tham gia Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.
- Cá nhân:      Trong nước       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: xuất khẩu kim cương thô đến nước là thành viên Quy chế chứng nhận quy trình Kimberly.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có          Không |_| 
Nêu rõ lý do: Căn cứ quy định của Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley mà Việt Nam là thành viên. 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc     Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: 
+ Về đối tượng: Đảm bảo thương nhân nhập khẩu kim cương thô từ các nước là thành viên Quy chế chứng nhận quy trình Kimberly được thực hiện.
+ Về phạm vi: Thương nhân trên mọi địa bàn đều được xem xét cấp giấy xác nhận nhập khẩu KP nếu xuất trình đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có         Không   |_| 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 04 thương nhân

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có             Không   |_|
Lý do quy định: Đã quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có            Không   |_|  
Nêu rõ lý do: 


	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  
	- Lệ phí:  Không            Có |_|             
- Phí:       Không           Có |_|           
- Chi phí khác:     Không          Có |_|          

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không              
Không quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không  |_| 

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không    


	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|      
- Giấy chứng nhận                          |_|   
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                
- Loại khác:                                     
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy           Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không    
|_|Lý do: Xác nhận trực tiếp lên giấy chứng nhận KP của lô hàng nhập khẩu vào Việt Nam 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có           Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các giấy tờ hợp lệ, Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) có trách nhiệm xác nhận nhập khẩu vào phần bên phải của Giấy chứng nhận KP và ba (03) bản sao.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc         Địa phương  |_|  
Lý do: Để các cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân nắm rõ thông tin, cùng thống nhất thực hiện.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Thị Bích Thủy
Điện thoại cố định: 024.22205432; Di động: 0904466954; E-mail: thuyltb@moit.gov.vn





Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính
được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo văn bản

	CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

	Biểu mẫu số 02/ĐGTĐ-SĐBS


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ THẢO THÔNG TƯ

Tên dự thảo văn bản: Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số      /2026/NĐ-CP  ngày    tháng    năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Giấy chứng nhận quy trình Kimberly đối với kim cương thô (Cấp Giấy chứng nhận KP)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 
	Điều 2 Thông tư số 01/2012/TTLT-BCT-BTC ngày 03 tháng 01 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Có phù hợp với  Hiến pháp không?
	Có    Không  |_|       
Nêu rõ lý do:
Căn cứ Nghị định số 40/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận KP là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

	2. Có mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không phù hợp, thống nhất với quy định tại các văn bản khác, điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không? 
	- Với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên:     Có  |_|            Không 
- Với văn bản của cơ quan khác:     Có  |_|            Không 
- Với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên:       Có  |_|        Không 



	III. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có    Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Tên thủ tục hành chính, trình tự, thủ tục thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng. 

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có    Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ ràng, cụ thể các bước thực hiện gồm hồ sơ, trình tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận KP.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: Đã quy định rõ ràng, cụ thể quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và thương nhân.

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có        Không |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân sau khi nhận được Giấy chứng nhận KP do cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ phải xuất trình cho cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục xuất khẩu kim cương thô theo quy định.

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không   
Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không   


	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp       
Bưu chính   
Điện tử       
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính    
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có             Không   |_|
Nêu rõ lý do: Đã quy định cụ thể phương thức để thương nhân nộp hồ sơ (địa chỉ, tên cơ quan, v.v…)
Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có              Không   |_|
Nêu rõ lý do: Thương nhân không mất phí, lệ phí khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP
	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP thì mới thực hiện được việc cấp giấy chứng nhận KP.
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng hoặc bản điện tử có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của thương nhân.
Lý do quy định: Để có thông tin về lô hàng kim cương thô xuất khẩu sang các nước thành viên Quy chế chứng nhận Kimberley trên cơ sở đó cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận KP cho thương nhân theo quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản khai hoàn chỉnh Giấy chứng nhận KP (01 bản chính và 03 bản sao)
	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có giấy tờ này để cơ quan có thẩm quyền xác nhận trên giấy theo quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng 
- Lý do quy định: Giấy chứng nhận KP được gửi kèm cùng lô hàng xuất khẩu.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Giấy chứng nhận KP do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhập khẩu

	- Nêu rõ lý do quy định: Phải có giấy tờ này để xác định kim cương thô có nguồn gốc từ các nước thành viên của Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.
- Yêu cầu về hình thức: Bản cứng 
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4:
Hoá đơn thương mại

	- Nêu rõ lý do quy định: Làm căn cứ xác định các thông tin trên Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận và giấy chứng nhận KP là phù hợp.
- Yêu cầu về hình thức: Bản điện tử. 
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

	đ) Tên thành phần hồ sơ 5:
Phiếu đóng gói

	- Nêu rõ lý do quy định: Làm căn cứ xác định các thông tin trên Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận và giấy chứng nhận KP là phù hợp.
- Yêu cầu về hình thức: Bản điện tử. 
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

	e) Tên thành phần hồ sơ 6:
Hợp đồng gia công và định mức gia công đã đăng ký với cơ quan Hải quan
	- Nêu rõ lý do quy định: Làm căn cứ xác định các thông tin trên Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận và giấy chứng nhận KP là phù hợp.
- Yêu cầu về hình thức: Bản điện tử. 
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

	f) Tên thành phần hồ sơ 7:
Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan

	- Nêu rõ lý do quy định: Làm căn cứ để xác định lô hàng kim cương thô đã kê khai tại cơ quan Hải quan và xuất khẩu đến nước là thành viên của Quy chế quy trình chứng nhận KP.
- Yêu cầu về hình thức: Bản điện tử. 
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

	i) Tên thành phần hồ sơ 8: vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải tương đương

	- Nêu rõ lý do quy định: Làm căn cứ để xác định lô hàng kim cương thô đã kê khai tại cơ quan Hải quan và xuất khẩu đến nước là thành viên của Quy chế quy trình chứng nhận KP.
- Yêu cầu về hình thức: Bản điện tử. 
- Lý do quy định: Thực hiện quy định tại Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.

	h) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |_|         Không 
Nêu rõ: Đã nêu cụ thể, rõ ràng thành phần hồ sơ tại Điều….Thông tư.

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có        Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Thời hạn cấp Giấy chứng nhận KP là 03 ngày làm việc kể từ thời điểm chấp nhận bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP đầy đủ và hợp lệ, quy định tại Điều…Thông tư này.
Lý do quy định: Để thương nhân nắm rõ thông tin và triển khai thực hiện.

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không   
Lý do quy định: Thủ tục hành chính này do 01 cơ quan hoặc tổ chức được Bộ Công Thương phân cấp hoặc uỷ quyền thực hiện.

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước         Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Thương nhân xuất khẩu kim cương thô đến nước là thành viên Quy chế chứng nhận quy trình Kimberly.
Lý do quy định: Để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam khi tham gia Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley.
- Cá nhân:      Trong nước       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: xuất khẩu kim cương thô đến nước là thành viên Quy chế chứng nhận quy trình Kimberly.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có          Không |_| 
Nêu rõ lý do: Căn cứ quy định của Quy chế chứng nhận quy trình Kimberley mà Việt Nam là thành viên. 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc     Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: 
+ Về đối tượng: Đảm bảo thương nhân có xuất khẩu kim cương thô sang đến nước là thành viên Quy chế chứng nhận quy trình Kimberly được thực hiện.
+ Về phạm vi: Thương nhân trên mọi địa bàn đều được xem xét cấp giấy chứng nhận KP nếu xuất trình đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có         Không   |_| 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 04 thương nhân

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có             Không   |_|
Lý do quy định: Đã quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có            Không   |_|  
Nêu rõ lý do: 


	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  
	- Lệ phí:  Không            Có |_|             
- Phí:       Không           Có |_|           
- Chi phí khác:     Không          Có |_|          

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không              
Không quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có      Không  |_| 

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không    


	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|      
- Giấy chứng nhận                              
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                
- Loại khác:                                    |_| 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy           Bản điện tử  |_|

	b) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có        Không   |_|
Lý do: Được chuẩn hóa vì là văn bản gửi cho Hải quan nước nhập khẩu lô hàng xuất khẩu kim cương thô của Việt Nam.

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có           Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ thời điểm chấp nhận bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận KP đầy đủ và hợp lệ.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc         Địa phương  |_|  
Lý do: Để các cơ quan quản lý nhà nước và thương nhân nắm rõ thông tin, cùng thống nhất thực hiện.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Thị Bích Thủy
Điện thoại cố định: 024.22205432; Di động: 0904466954; E-mail: thuyltb@moit.gov.vn
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	CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO VĂN BẢN
	

	

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: THỦ TỤC CẤP VĂN BẢN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Phiếu bỏ giá
	Chuẩn bị 01 bản chính
	1.0
	53.784
	 
	0
	1
	6
	53.784
	322.704
	 

	1.2
	Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương
	01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân
	1.0
	53.784
	 
	0
	1
	6
	53.784
	322.704
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	
	
	 
	0
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính
	1.0 
	 8.000
	 
	 
	1
	6 
	8.000
	48.000
	 

	 
	 
	Internet 
	1.0
	53.784
	 
	 
	1
	6 
	53.784
	322.704
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho kiểm tra
	2.0
	53.784
	 
	 
	1
	6 
	107.568
	645.408
	 

	 
	 
	Chuẩn bị kiểm tra
	1.0
	53.784
	 
	 
	1
	6 
	53.784
	322.704
	 

	 
	 
	Phục vụ kiểm tra
	1.0
	53.784
	 
	 
	1 
	6 
	53.784
	322.704
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính 
	1.0 
	 8.000
	 
	 
	1
	6 
	8.000
	48.000
	 

	 
	 
	Internet
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Khác
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	0
	0
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	392.488
	2.354.928
	 



III. SO SÁNH CHI PHÍ

















	




* Ghi chú: Số liệu trong các Bảng tính, hình vẽ chỉ mang tính chất minh họa.




	TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: THỦ TỤC CẤP THÔNG BÁO GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THEO XÉT DUYỆT HỒ SƠ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan.
	Chuẩn bị 01 bản chính
	1.0
	53.784
	 
	0
	1
	30
	53.784
	1.613.520
	 

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	
	
	 
	0
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính
	1.0
	 8.000
	 
	 
	1
	30
	8.000
	240.000
	 

	 
	 
	Internet 
	1.0
	53.784
	 
	 
	1
	30
	53.784
	1.613.520
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho kiểm tra
	2.0
	53.784
	 
	 
	1
	30
	107.568
	3.227.040
	 

	 
	 
	Chuẩn bị kiểm tra
	1.0
	53.784
	 
	 
	1
	30
	53.784
	1.613.520
	 

	 
	 
	Phục vụ kiểm tra
	1.0
	53.784
	 
	 
	1
	30
	53.784
	1.613.520
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính 
	1.0
	8.000
	
	
	1
	30
	8.000
	240.000
	 

	 
	 
	Internet
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Khác
	 
	 
	 
	 
	1
	
	0
	0
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	338.704
	10.161.120
	 



















III. SO SÁNH CHI PHÍ






















	 TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: THỦ TỤC XÁC NHẬN NHẬP KHẨU THEO QUY TRÌNH KIMBERLEY 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đơn đề nghị xác nhận nhập khẩu KP
	Chuẩn bị 01 bản chính
	1.0
	53.784
	 
	0
	15
	4
	53.784
	3.227.040
	 

	1.2
	Giấy chứng nhận KP cho lô hàng nhập khẩu 
	01 bản chính và 03 bản sao 
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3

	Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu do cơ quan Hải quan cấp 
	01 bản chính
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	1.4
	Tờ khai Hải quan nhập khẩu đã được thông quan 
	01 bản sao
	0
	0
	 
	0
	0
	0
	0
	0
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	
	
	 
	0
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính
	1.0
	 8.000
	 
	 
	15
	4
	8.000
	480.000
	 

	 
	 
	Internet 
	0.5
	53.784
	 
	 
	15
	4
	53.784
	1.613.520
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho kiểm tra
	2.0
	53.784
	 
	 
	15
	4
	53.784
	6.454.080
	 

	 
	 
	Chuẩn bị kiểm tra
	1.0
	53.784
	 
	 
	15
	4
	53.784
	3.227.040
	 

	 
	 
	Phục vụ kiểm tra
	1.0
	53.784
	 
	 
	15
	4
	53.784
	3.227.040
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính 
	1.0
	8.000
	
	
	15
	4
	8.000
	480.000
	 

	 
	 
	Internet
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Khác
	 
	 
	 
	 
	0
	
	0
	0
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	311.812
	18.708.720
	 



III. SO SÁNH CHI PHÍ















* Ghi chú: Số liệu trong các Bảng tính, hình vẽ chỉ mang tính chất minh họa.









	  TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN THEO QUY TRÌNH KIMBERLEY 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	I.
	CHI PHÍ TUÂN THỦ TTHC DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Các công việc 
khi thực hiện TTHC
	Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể
	Thời gian thực hiện (giờ)
	Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc (đồng)
	Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ (đồng)
	Mức phí, lệ phí, chi phí khác (đồng)
	Số lần thực hiện/ 01 năm
	Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm
	Chi phí thực hiện TTHC (đồng)
	Tổng chi phí thực hiện TTHC/
01 năm (đồng)
	Ghi chú

	1
	Chuẩn bị hồ sơ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đơn đăng ký hạn ngạch thuế quan.
	Chuẩn bị 01 bản chính
	1.0
	53.784
	 
	0
	10
	4
	53.784
	2.151.360
	 

	1.2
	Bản khai hoàn chỉnh Giấy chứng nhận KP 
	01 bản chính và 03 bản sao 
	0.25
	53.784
	 
	0
	10
	4
	53.784
	537.840
	

	1.3

	Giấy chứng nhận KP do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận nhập khẩu

	01 bản chính
	0.25
	53.784
	 
	0
	10
	4
	53.784
	537.840
	

	1.4
	Hoá đơn thương mại

	01 bản sao
	0.25
	53.784
	 
	0
	10
	4
	53.784
	537.840
	

	1.5



	Phiếu đóng gói

	01 bản sao
	0.25
	53.784
	 
	0
	10
	4
	53.784
	537.840
	

	1.6

	Hợp đồng gia công và định mức gia công đã đăng ký với cơ quan Hải quan
	01 bản sao
	0.25
	53.784
	 
	0
	10
	4
	53.784
	537.840
	

	1.7
	Tờ khai hải quan xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan

	01 bản sao
	0.25
	53.784
	 
	0
	10
	4
	53.784
	537.840
	

	1.8
	Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải tương đương

	01 bản sao
	0.25
	53.784
	 
	0
	10
	4
	53.784
	537.840
	

	2
	Nộp hồ sơ
	Trực tiếp
	
	
	 
	0
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính
	1.0
	 8.000
	 
	 
	10
	4
	8.000
	320.000
	 

	 
	 
	Internet 
	0.5
	53.784
	 
	 
	10
	4
	53.784
	1.075.680
	 

	3
	Nộp phí, lệ phí, chi phí khác
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	3.1
	Phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	3.2
	Lệ phí
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	0
	 

	4
	Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho kiểm tra
	2.0
	53.784
	 
	 
	10
	4
	53.784
	4.302.720
	 

	 
	 
	Chuẩn bị kiểm tra
	1.0
	53.784
	 
	 
	10
	4
	53.784
	2.151.360
	 

	 
	 
	Phục vụ kiểm tra
	1.0
	53.784
	 
	 
	10
	4
	53.784
	2.151.360
	 

	5
	Công việc khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	0
	0
	 

	6
	Nhận kết quả
	Trực tiếp
	
	
	 
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Bưu chính 
	1.0
	8.000
	
	
	10
	4
	8.000
	320.000
	 

	 
	 
	Internet
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Khác
	 
	 
	 
	 
	0
	
	0
	0
	 

	 
	TỔNG
	 
	 
	0
	0
	 
	 
	397.934
	15.917.360
	 




















III. SO SÁNH CHI PHÍ


























	


* Ghi chú: Số liệu trong các Bảng tính, hình vẽ chỉ mang tính chất minh họa.
                  

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Tỷ lệ % TTHC được cắt giảm/01năm

	Chi phí tuân thủ TTHC 
còn lại
100%
Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được dự kiến sau sửa đổi, bổ sung
0%

Chi phí tuân thủ TTHC 
còn lại	Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được dự kiến sau sửa đổi, bổ sung	0.86296651107804567	0.1370334889219543	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
(Đơn vị: đồng)

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
(Đơn vị: đồng)	
	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại	Chi phí tuân thủ TTHC dự kiến sau sửa đổi, bổ sung	11774640	11774640	

Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Tỷ lệ % TTHC được cắt giảm/01năm

	Chi phí tuân thủ TTHC 
còn lại
100%
Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được dự kiến sau sửa đổi, bổ sung
0%

Chi phí tuân thủ TTHC 
còn lại	Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được dự kiến sau sửa đổi, bổ sung	1	0	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
(Đơn vị: đồng)

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
(Đơn vị: đồng)	
	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại	Chi phí tuân thủ TTHC dự kiến sau sửa đổi, bổ sung	11774640	11774640	
Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Tỷ lệ % TTHC được cắt giảm/01năm

	Chi phí tuân thủ TTHC 
còn lại
100%
Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được dự kiến sau sửa đổi, bổ sung
0%

Chi phí tuân thủ TTHC 
còn lại	Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được dự kiến sau sửa đổi, bổ sung	1	0	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
(Đơn vị: đồng)

(Đơn vị: đồng)

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
(Đơn vị: đồng)	
	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại	Chi phí tuân thủ TTHC dự kiến sau sửa đổi, bổ sung	2677632	2354928	
Chi phí tuân thủ TTHC còn lại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được (màu xanh) sau dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

Tỷ lệ % TTHC được cắt giảm/01năm

	Chi phí tuân thủ TTHC 
còn lại
100%
Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được dự kiến sau sửa đổi, bổ sung
0%

Chi phí tuân thủ TTHC 
còn lại	Chi phí tuân thủ TTHC cắt giảm được dự kiến sau sửa đổi, bổ sung	0.8794815717768536	0.12051842822314643	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
(Đơn vị: đồng)

Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ
(Đơn vị: đồng)	
	Chi phí tuân thủ TTHC hiện tại	Chi phí tuân thủ TTHC dự kiến sau sửa đổi, bổ sung	11774640	10161120	

